
DANH SÁCH 
Kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở sau khi sắp xếp ấp năm 2026 

trên địa bàn xã Châu Thới
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày     /7/2026 của 

Ủy ban nhân dân xã Châu Thới)

TT Họ và tên Chức vụ 

1. Ấp Tràm 1

1 Bà: Võ Tố Nhi Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Bà: Võ Kim Xuyến Trưởng Ban CT Mặt trận ấp - Tổ phó

3 Ông: Võ Minh Toàn CHT Nông dân  ấp - Thành viên

4 Bà: Châu Thanh Thoản Bí thư chi đoàn ấp - Thành viên

5 Bà: Trần Thị Diệu Huyền CHT Phụ nữ ấp Thành viên

6 Ông: Nguyễn Văn Sáng CHT Cựu Chiến binh ấp - Thành viên

7 Bà: Châu Thị Út Em CHT Người cao tuổi ấp - Thành viên

8 Ông: Lê Quốc Bảo Ấp Đội trưởng ấp - Thành viên

9 Ông: Lưu Hoàng Bê Người dân tiêu biểu ấp - Thành viên

2. Ấp Công Điền

1 Ông: Trần Văn Khánh Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Ông: Nguyễn Trung Kiên Trưởng Ban CT Mặt trận ấp - Tổ phó

3 Ông: Trần Trường An CHT Cựu Chiến binh ấp - Thành viên
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4 Bà: Nguyễn Kim Phượng CHT Phụ nữ ấp - Thành viên

5 Bà: Nguyễn Thanh Trúc CHT Nông dân ấp - Thành viên

6 Ông: Võ Văn Lâm CHT Người cao tuổi ấp - Thành viên

3. Ấp Xóm Lớn

1 Bà: Nguyễn Tuyết Đượm Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Bà: Vũ Thị Thu Nga Trưởng Ban công tác Mặt trận - Tổ phó

3 Ông: Trần Hoàng Tuấn Tổ an ninh - Thành viên

4 Ông: Ngô Quốc Việt Tổ an ninh - Thành viên

5 Ông: Phạm Văn Út Chi hội Cựu Chiến Binh – Thành viên

6 Ông: Nguyễn Văn Kiệt Chi hội Nông dân - Thành viên

7 Bà: Trịnh Thị Đẹp Chi hội Phụ nữ - Thành viên

8 Ông: Trần Hồng Quân Người dân tiêu biểu - Thành viên

9 Ông: Phạm Sỹ Nhân Người dân tiểu biểu - Thành viên

4. Ấp Mỹ Trinh

1 Ông: Nguyễn Thành Lộc Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Ông: Trịnh Văn Công Phó ấp - Tổ phó

3 Bà: Trịnh Hồng Luyến CHT Nông dân - Thành viên 

4 Ông: Dương Đăng Trình Trưởng Ban công tác Mặt trận - Thành viên

5 Bà: Đường Mỹ Phụng Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên
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6 Ông: Châu Văn Cần Tổ an ninh trật tự - Thành viên 

7 Ông: Huỳnh Văn Lực Tổ an ninh trật tự - Thành viên

8 Ông: Dương Trường Giang Tổ an ninh trật tự - Thành viên

9 Ông: Trần Văn Lập Chi hội trưởng Cựu Chiến binh

5. Ấp Bào Sen

1 Ông: Trần Văn Mến Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT - Tổ trưởng

2 Bà: Nguyễn Thị Ngọc Yến Trưởng ấp - Tổ phó

3 Bà: Phạm Thị Tú Nhi Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

4 Ông: Nguyễn Văn Hiền Người dân tiêu biểu - Thành viên

5 Ông: Nguyễn Hoàng Em Chi hội trưởng Người Cao tuổi

6 Ông: Dương Văn Thương Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên 

7 Ông: Nguyễn Văn Hậu Bí thư chi đoàn - Thành viên 

8 Ông: Bùi Hữu Nghị Chi hội trưởng Cựu Chiến binh - Thành viên 

6. Ấp Thạnh Hưng 2

1 Ông: Nguyễn Duy Hồng Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Ông: Nguyễn Trường Giang Trưởng Ban công tác Mặt trận - Tổ phó

3 Ông: Lý Thanh Vũ Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên 

4 Bà: Lê Thị Luyến Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

5 Ông: Lê Văn Ngọt Ấp Đội trưởng - Thành viên



4

6 Ông: Huỳnh Văn Cảnh Tổ an ninh trật tự - thành viên 

7 Ông: Nguyễn Hữu Một Chi hội trưởng Cựu Chiến binh - Thành viên

7. Ấp Đông Hưng

1 Ông: Đinh Huy Hoàng Trưởng Ban công tác Mặt trận – Thành viên

2 Bà: Phạm Thị Thoảng Chi hội trưởng Phụ nữ - Tổ phó

3 Bà: Quỳnh Thị Huỳnh Như Bí thư chi đoàn – Thành viên

4 Ông: Châu Ngọc Hậu Chi hội trưởng Nông dân – Thành viên

5 Ông: Lê Văn Quốc Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi

6 Ông: Lâm Duy Khánh Chi hội trưởng Cựu Chiến binh – Thành viên

7 Ông: Bành Văn Nhờ Người dân tiêu biểu

8 Ông: Nguyễn Văn Lễ Người dân tiêu biểu

9 Ông: Nguyễn Văn Há Người dân tiêu biểu

10 Ông: Đinh Văn Hiền Người dân tiêu biểu

11 Bà: Phạm Thị Hằng Người dân tiêu biểu

8. Ấp Thạnh Hưng 1

1 Ông: Trần Trinh Huy Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Ông: Đặng Hoàng Trung Bí thư chi bộ - Tổ phó

3 Ông: Lê Văn Nhí Trưởng Ban công tác Mặt trận – Thành viên

4 Bà: Lê Thị Kiều Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên
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5 Ông: Lê Văn Công Chi hội trưởng Nông dân – Thành viên

6 Ông: Nguyễn Chí Khởi Chi hội trưởng Cựu Chiến binh – Thành viên

7 Ông: Nguyễn Văn Tâm Chi hội Người Cao tuổi – Thành viên

8 Ông: Nguyễn Chí Vẹn Phó ấp – Thành viên 

9. Ấp Bà Chăng

1 Ông: Phan Văn Đạt Bí thư chi bộ - Tổ trưởng

2 Bà: Tô Thị Mỹ Thanh Trưởng ấp - Tổ phó

3 Ông: Lê Văn Nghĩa Chi hội trưởng Cựu Chiến binh - Thành viên 

4 Bà: Lê Thị Minh Thư Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên 

5 Ông: Ngô Văn Chương Bí thư chi đoàn - Thành viên

6 Ông: Phạm Trường Giang Phó ấp - Thành viên 

7 Ông: Võ Văn Minh Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên 

10. Ấp Trà Hất

1 Ông: Nguyễn Trường Sơn Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Ông: Trương Thành Ngươn Trưởng Ban công tác Mặt trận - Tổ phó

3 Bà: Trần Việt Mi Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

4 Bà: Lê Thị Kim Thúy Bí thư chi bộ - Thành viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Thủy Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi - Thành viên 

6 Ông: Nguyễn Văn Tài Tổ trưởng tổ ANTT - Thành viên
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7 Ông: Nguyễn Hồng Anh Chi hội trưởng hội Cựu Chiến binh - Thành viên

8 Bà: Lê Thúy Nga Chi hội trưởng hội Nông dân - Thành viên 

11. Ấp Giồng Bướm

1 Ông: Phan Hải Đăng Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Ông: Dương Quốc Toản Trưởng Ban công tác Mặt trận - Tổ phó

3 Ông: Phan Văn Phương Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên 

4 Ông: Lê Thanh Hùng Chi hội trưởng Hội Người Cao tuổi - Thành viên

5 Ông: Nguyễn Văn Năng Chi hội trưởng Cựu Chiến binh - Thành viên 

6 Bà: Nguyễn Thị Tú Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

7 Bà: Nguyễn An Khương Bí thư chi đoàn - Thành viên

12. Ấp Trung Hưng

1 Ông: Lê Văn Sơn Trưởng ấp - Tổ trưởng

2 Ông: Nguyễn Tương Lai Trưởng Ban công tác Mặt trận - Tổ phó

3 Bà: Đặng Thị Thảo Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên

4 Bà: Đỗ Thị Tú Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

5 Ông: Trần Văn Tùng Chi hội trưởng Cựu Chiến binh - Thành viên

6 Ông: Nguyễn Tạ Việt Kháng Bí thư chi đoàn - Thành viên

13. Ấp Nam Hưng

1 Ông: Lý Lâm Sỹ Trưởng ấp - Tổ trưởng
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2 Ông: Trần Văn Lắm Phó ấp - Tổ phó

3 Ông: Lê Minh Phận Trưởng Ban công tác Mặt trận - Thành viên

4 Bà: Nguyễn Hồng Mai Phó Ban công tác Mặt trận - Thành viên

5 Ông: Trần Văn Thuận Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên 

6 Bà: Trần Mỹ Ngọc Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

7 Ông: Trần Văn Tân Bí thư chi đoàn - Thành viên

8 Ông: Trần Minh Hùng Chi hội trưởng Cựu Chiến binh - Thành viên

14. Ấp Vĩnh Hưng

1 Ông: Nguyễn Thị Diễm My Trưởng ấp - Tổ trưởng 

2 Ông: Phạm Chí Hiểu Trưởng Ban công tác Mặt trận - Tổ phó

3 Ông: Huỳnh Hải Âu Phó ấp - Thành viên 

4 Ông: Huỳnh văn Tuấn Tổ phó tổ ANTT - Thành viên

5 Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ước Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

6 Bà: Trương Thị Thơi Bí thư chi đoàn - Thành viên

7 Bà: Trần Thị Lệ Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi - Thành viên

8 Ông: Nguyễn Trung Thống Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên

9 Ông: Lữ Minh Kiệt Chi hội trưởng Cựu Chiến binh - Thành viên

15. Ấp Mỹ Phú Đông

1 Ông: Võ Thanh Tùng Trưởng ấp – Tổ trưởng
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2 Bà: Châu Mỹ Duyên Bí thư chi bộ - Tổ phó

3 Ông: Huỳnh Hải Đăng Phó ấp – Thành viên

4 Ông: Trần Hữu Luân Bí thư chi đoàn – Thành viên

5 Ông: Nguyễn Thùy Linh Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

6 Ông: Lê Minh Nghiệp Chi hội trưởng Nông dân - Thành viên

7 Ông: Nguyễn Văn Tính Chi hội trưởng Cựu Chiến binh – Thành viên

16. Ấp Tam Hưng

1 Ông: Nguyễn Văn Chiến Trưởng ấp – Tổ trưởng

2 Ông: Dương Công Nghiệp Trưởng Ban công tác Mặt trận – Tổ phó

3 Ông: Nguyễn Văn Nguyên Ấp Đội trưởng – Thành viên

4 Ông: Lê Thanh Toàn Phó ấp – Thành viên

5 Ông: Bùi Thanh Giàu Chi hội trưởng Nông dân

6 Ông: Lê Văn Tẻn Chi hội trưởng Cựu Chiến binh – Thành viên

7 Bà: Nguyễn Mộng Thúy Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

8 Ông: Nguyễn Quốc Đoàn Tổ ANTT – Thành viên

9 Ông: Nguyễn Quyết Đấu Tổ ANTT – Thành viên

17. Ấp Thới Chiến

1 Ông: Nguyễn Minh Thơ Bí thư chi bộ - Tổ trưởng

2 Ông: Ngô Văn Điện Trưởng ấp – Tổ phó
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3 Ông: Phạm Vũ Điền Phó ấp – Thành viên

4 Ông: Huỳnh văn Dư Trưởng Ban công tác Mặt trận – Thành viên

5 Ông: Bành Việt Phúc Chi hội trưởng Nông dân – Thành viên

6 Bà: Cao Hồng Thương Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

7 Ông: Lê Văn Hội Chi hội trưởng Cựu Chiến binh – Thành viên

8 Ông: Bành Văn Duy Bí thư chi đoàn – Thành viên

9 Ông: Phan Văn Điền Tổ ANTT – Thành viên

18. Ấp Bắc Hưng

1 Ông: Dương Thanh Nê Trưởng ấp – Tổ trưởng

2 Bà: Tô Thị Thoảng Trưởng Ban công tác Mặt trận – Tổ phó

3 Ông: Trần Văn Út Nhỏ Chi hội trưởng Nông dân – Thành viên

4 Bà: Phạm Thị Phương Chi hội trưởng Phụ nữ - Thành viên

5 Ông: Nguyễn Khánh Hòa Bí thư chi đoàn – Thành viên

6 Ông: Nguyễn Loan Đy Chi hội trưởng Cựu Chiến binh – Thành viên

7 Ông: Dương Văn Quang Chi hội trưởng Người Cao tuổi - Thành viên

8 Ông: Dương Thanh Dũng Tổ ANTT – Thành viên

9 Ông: Tăng Trần Giang Bình Phó ấp – Thành viên

10 Ông: Nguyễn Văn Quậy Ấp đội – Thành viên
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